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THÔNG TƯ

BAN HÀNH KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào

tạo;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục;

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành về Khung năng lực

tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người

nước ngoài.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2015.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo

dục, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy

ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc sở giáo dục và đào

tạo; Giám đốc đại học quốc gia, đại học vùng; Giám đốc học viện; Hiệu trưởng

trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thủ trưởng cơ sở đào tạo

tiếng Việt chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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Nơi nhận:

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Ban Tuyên giáo TƯ;

- UBVHGDTNTN-NĐ của Quốc hội;

- Hội đồng Quốc gia Giáo dục và

Phát triển nhân lực;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ

quan trực thuộc CP;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Cục KTrVBQPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ trưởng (để b/c);

- Như Điều 3;

- Công báo;

- Website Chính phủ;

- Website Bộ GDĐT;

- Lưu: VT, Vụ PC, Cục KTKĐCLGD.
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Nguyễn Vinh Hiển

 

KHUNG NĂNG LỰC TIẾNG VIỆT DÙNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 9 năm 2015

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

I. Mục đích

Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài (sau đây gọi là Khung năng

lực tiếng Việt, viết tắt: KNLTV) được dùng để:

1. Làm căn cứ thống nhất đánh giá năng lực tiếng Việt của người nước ngoài.



2. Làm căn cứ xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy; biên soạn hoặc lựa chọn

học liệu; xây dựng tiêu chí kiểm tra, đánh giá ở từng cấp học và trình độ đào tạo.

3. Làm căn cứ cho giáo viên, giảng viên lựa chọn và triển khai nội dung, cách thức

giảng dạy, kiểm tra, đánh giá nhằm hỗ trợ người học đạt được các yêu cầu của

chương trình đào tạo.

4. Giúp người học hiểu được nội dung, yêu cầu đối với từng trình độ năng lực tiếng

Việt và tự đánh giá năng lực của mình.

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác, trao đổi giáo dục, công nhận văn bằng,

chứng chỉ với các quốc gia sử dụng Khung tham chiếu chung Châu Âu về ngôn ngữ

(sau đây gọi là Khung tham chiếu chung Châu Âu, viết tắt: CEFR).

II. Mức độ tương thích giữa Khung năng lực tiếng Việt và Khung tham chiếu

chung Châu Âu

KNLTV được phát triển trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR, kết hợp với tình

hình, điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng tiếng Việt cho người nước ngoài. KNLTV

được chia làm 3 cấp (Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp) và 6 bậc (từ Bậc 1 đến Bậc 6 và

tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR). Cụ thể như sau:

KNLTV CEFR

Sơ cấp
Bậc 1 A1

Bậc 2 A2

Trung cấp
Bậc 3 B1

Bậc 4 B2

Cao cấp
Bậc 5 C1

Bậc 6 C2

III. Nội dung Khung năng lực tiếng Việt

1. Mô tả tổng quát

 
Các

bậc
Mô tả tổng quát

Sơ

cấp

Bậc 1 Hiểu, sử dụng được các cấu trúc ngôn ngữ quen thuộc;

biết sử dụng các từ ngữ cơ bản đáp ứng được nhu cầu



giao tiếp cụ thể: tự giới thiệu bản thân và người khác;

trình bày được những thông tin về bản thân như: nơi

sinh sống, người thân/bạn bè và những người khác. Có

khả năng giao tiếp đơn giản nếu người đối thoại nói

chậm, rõ ràng và sẵn sàng hợp tác giúp đỡ.

Bậc 2

Hiểu các câu và cấu trúc ngôn ngữ được sử dụng

thường xuyên, liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản

như: thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi

đường, việc làm. Có khả năng trao đổi thông tin về

những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày, mô tả

đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và

những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu.

Trung

cấp

Bậc 3

Hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát

biểu chuẩn mực, rõ ràng về những chủ đề quen thuộc

trong công việc, trường học, giải trí. Có khả năng xử lý

được hầu hết các tình huống xảy ra khi đến nơi có sử

dụng tiếng Việt; viết được đoạn văn đơn giản liên quan

đến những chủ đề quen thuộc hoặc cá nhân mình quan

tâm; mô tả được những kinh nghiệm, sự kiện, mong

muốn, và trình bày ngắn gọn được lý do, giải thích ý

kiến và kế hoạch của mình.

Bậc 4

Hiểu được ý chính của một văn bản tương đối phức tạp

về các chủ đề khác nhau, kể cả những trao đổi có nội

dung thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Có khả

năng giao tiếp trôi chảy, tự nhiên với người Việt; viết

được những văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề

khác nhau và nêu được quan điểm của mình về một

vấn đề, chỉ ra được những ưu điểm, nhược điểm của

các phương án lựa chọn khác nhau.



Cao

cấp

Bậc 5 Nhận biết và hiểu được hàm ý của những văn bản dài,

có phạm vi nội dung rộng. Có khả năng diễn đạt trôi

chảy, tức thì, không khó khăn khi tìm từ ngữ diễn đạt;

sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và hiệu quả phục vụ các

mục đích quan hệ xã hội, mục đích học thuật và chuyên

môn; viết rõ ràng, chặt chẽ, chi tiết về các chủ đề phức

tạp, thể hiện khả năng tổ chức văn bản, sử dụng tốt từ

ngữ nối câu và các công cụ liên kết trong văn bản.

Bậc 6

Dễ dàng hiểu hầu hết các văn bản nói và viết. Có khả

năng tóm tắt được các nguồn thông tin nói hoặc viết,

sắp xếp lại và trình bày lại một cách logic; diễn đạt rất

trôi chảy và chính xác, phân biệt được những khác biệt

tinh tế về ý nghĩa trong các tình huống phức tạp.

2. Mô tả các kỹ năng

2.1. Kỹ năng nghe

2.1.1. Mô tả chung về kỹ năng nghe

Bậc Mô tả cụ thể

Bậc 1
Theo dõi được lời nói rất chậm và có quãng tạm dừng dài để

xử lý thông tin.

Bậc 2

- Hiểu khá đầy đủ thông tin để thực hiện một yêu cầu cụ thể

sau khi nghe một phát ngôn rõ và chậm.

- Hiểu được các cụm từ và câu đơn giản liên quan đến những

lĩnh vực như thông tin cơ bản về cá nhân và gia đình, thông

tin mua sắm, địa lý địa phương, việc làm khi người nói diễn

đạt rõ ràng và chậm.

Bậc 3 - Hiểu được những thông tin thực tế đơn giản về các chủ đề

chung, có liên quan đến cuộc sống hằng ngày hoặc công việc

cụ thể, những tin tức chung và tin tức chi tiết của bài phát

biểu được trình bày rõ ràng bằng một giọng nói quen thuộc.


